                                                                                                                   Ngày kiểm tra: …./ 12 / 2016
UBND HUYỆN KINH MÔN                    BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I   
TRƯỜNG tH HOÀNH SƠN                              MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 4
                                                   Năm học: 2016 - 2017
                                                               (Thời gian làm bài: 40 phút)                                        
Họ và tên: ………………………………………………………………….………………......... Lớp :……....…
	Điểm

Đọc : ….....…..
Viết : ……......
TV : ……...…
	                                           Nhận xét




A. KIỂM TRA ĐỌC
I. §äc thµnh tiÕng:  (5 điểm)
    Häc sinh bèc th¨m vµ ®äc  mét đoạn  trong c¸c  bµi tËp ®äc sau:

1. Trung thu độc lập– TV4/1 trang 66.

2. Đôi giày ba ta màu xanh - TV4/1 trang 81.

3. Ông Trạng thả diều - TV4/1 trang 104.

4. Người tìm đường lên các vì sao - TV4/1 trang 125.

5. Văn hay chữ tốt - TV4/1 trang 129.

II §äc thÇm vµ  lµm  bµi tËp (5 điểm)
Bài đọc :                               

                                      CÂU CHUYỆN CỦA BÚT VÀ VỞ
        Một hôm Bút hỏi Vở:

       - Này Vở, mấy bữa nay cậu có làm được việc gì không ?

       Vở buồn rầu trả lời:

       - Tớ chẳng làm được việc gì cả. Mấy bữa nay, cậu chủ cứ đi đá bóng, chẳng chịu học gì cả. Cho nên tớ đành phải nằm im một chỗ trong cái xó này đây, chán lắm.

       Bút lăn xuống bên vở nói:

       - Tớ cũng vậy thôi, chẳng hơn gì cậu đâu !

       Thấy Vở buồn quá, Bút mới an ủi Vở:

       - Thôi nào Vở. Tớ có cách này hay lắm.

       Vở vội hỏi:

       - Cách gì ?

       - Thế này nhé. Tớ và cậu cứ ở mãi trong này, để khi nào cậu chủ đi học, chẳng thấy tụi mình đâu, lúc đó cậu  chủ sẽ cuống cả lên cho mà xem.

      Vở chần chừ :

      - Ờ! Nhưng mà tớ sợ chuột lắm.  Eo ôi ! Cứ nghĩ đến mấy con chuột nhắt là tớ rợn cả người. Vả lại, nếu cậu chủ chẳng đi tìm, lại còn vứt luôn chúng ta ở đây thì …tớ chẳng dám đâu.

      Vừa lúc đó, Sơn đi chơi về, leo tót lên giường đánh một giấc ngon lành.

      - Vở buồn rầu nói với Bút:

      - Ôi! Chán quá, cậu thấy chưa hả Bút. Cậu chủ chẳng ngó ngàng gì tới chúng mình cả.

      - Ừ ! Chán  thật đấy.

      Vừa lúc đó, họ hàng nhà chuột đến cõng cả Bút và vở đi.

                                                                                                  (Theo Trần Thị Hương Giang)
Bài tập :  Khoanh vµo ch÷ c¸i trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau :
1. Bút và Vở có chung hoàn cảnh gì? 
           A. Cùng được làm việc                    
           B. Cùng phải nằm im một xó.                
           C. Cùng được ngủ ngon lành.
2. Bút bàn với Vở việc gì?
           A. Đi đá bóng cùng cậu chủ cho đỡ buồn.
           B. Cứ trốn mãi trong xó để khi cậu chủ cần sẽ tìm cuống lên.
           C. Leo lên giường, cùng ngủ với cậu chủ.
3. Theo em, bạn Sơn là người thế nào? 

      A. Người hay quên.

B. Người đá bóng giỏi.
C. Người thiếu ý thức trong học tập.

4. Em chọn lời khuyên nào dưới đây cho bạn Sơn? 
        A. Đừng để bút, vở trong một xó kẻo dễ quên.
        B. Đừng chơi đá bóng nữa, hãy lo học thôi.
        C. Hãy chú ý đến việc học hành, soạn sách vở, đồ dùng đầy đủ cho việc học.

5. Câu chuyện trên được kể theo trình tự nào?
      A. Trình tự không gian.

B. Trình tự thời gian.
C. Cả trình tự không gian lẫn trình tự thời gian.
6. Câu : “Thấy Vở buồn quá, Bút mới an ủi Vở : 

       - Thôi nào Vở. Tớ có cách này hay lắm.”     Dấu hai chấm có tác dụng g× ?

      A. Ghi lời nói trực tiếp.

B. Giải thích cho bộ phận đứng trước.
C.Liệt kê sự việc.

7. Em hãy viết lại các danh từ riêng trong bài

……………….....................................................................................................………………………………………………………………………   
8. Câu: “ Sơn leo tót lên giường đánh một giấc ngon lành.”
Có mấy động từ ? gạch chân các động từ đó.
Câu trên có :…..động từ.
9. Cho tiếng “buồn” Em hãy ghép tiếng buồn với các tiếng khác để tạo thành một từ ghép, một từ láy:

      - Từ ghép:……………………………………………………………………
- Từ láy: .…………………………………………………………………….                                                                                                                                     
                                                               GV coi, chÊm:……………....................................…………………………                                                                                                  
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UBND HUYỆN KINH MÔN                    ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I   
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B. KIỂM TRA VIẾT                                                
1. Chính tả : (5 điểm)
                                         Hồ Ba Bể.


Hồ Ba Bể ở trên độ cao 1200 mét so với mực nước biển. Cảnh vật nơi đây cực kì diễm lệ. Mỗi hòn đá, gốc cây, mỗi loài thú, loài chim cho đến từng loài thủy tộc đều gắn bó với một sự tích, một huyền thoại li kì. Sắc nước, hương trời ở đây cũng mang màu huyền thoại.Các cô gái ngồi bên khung cửi dệt thổ cẩm. Xung quanh còn biết bao cảnh lạ khác.  

          Hồ Ba Bể không chỉ đẹp mà còn rất giàu nữa. Có cả mỏ vàng, mỏ đá quý và nhiều sản vật khác. 
2. Tập làm văn : (5 điểm)
      Đề bài : Em hãy tả một đồ dùng học tập hoặc đồ chơi mà em yêu thích.
UBND HUYỆN KINH MÔN

TRƯỜNG TH HOÀNH SƠN
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT -  LỚP 4
CUỐI HKI – Năm học 2016 - 2017

A. KIỂM TRA ĐỌC
I. §äc thµnh tiÕng (5 ®iÓm)


+ §äc ®óng tiÕng, ®óng tõ: 1,5 ®iÓm

    (§äc sai tõ 1 ®Õn 2 tiÕng: 1 ®iÓm; ®äc sai tõ 3 ®Õn 4 tiÕng: 0,5 ®; ®äc sai qu¸ 5 tiÕng: 0 ®iÓm)


+ Ng¾t nghØ h¬i ®óng c¸c dÊu c©u, c¸c côm tõ râ nghÜa: 1 ®iÓm


(Ng¾t nghØ h¬i kh«ng ®óng tõ 2 ®Õn 3 chç: 0,5 ®iÓm; ng¾t nghØ h¬i kh«ng ®óng tõ 4 chç trë lªn: 0 ®iÓm)


+ Giäng ®äc b­íc ®Çu cã biÓu c¶m: 1 ®iÓm 


(Giäng ®äc ch​­a thÓ hiÖn râ tÝnh biÓu c¶m: 0,5 ®iÓm; giäng ®äc kh«ng biÓu hiÖn tÝnh biÓu c¶m: 0 ®iÓm).


+ Tèc ®é ®äc: 1, 5 ®iÓm (®äc to râ rµng tèc ®é ®äc kho¶ng 80 tiÕng/phót: 1, 5 ®iÓm; ®äc nhá, tèc ®é ®¹t tèi thiÓu 75 tiÕng/phót: 1 ®iÓm; ®äc cßn ng¾c ngø, tèc ®é ®äc d​­íi 60 tiÕng/phót: 0 ®iÓm)

II. §äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái

- Câu 1,2,3,4,5,6,7,9 mỗi câu đúng cho 0.5 điểm

- Câu 8 mỗi ý đúng cho 0,5 điểm

       Đáp án: 

           Câu 1: B; 

Câu 2: B; 

Câu 3: C; 


           Câu 4: C                       Câu 5: B.                     Câu 6: A.

         - Câu 7: Bút, Vở, Sơn 

         - Câu 8:có 3 động từ.  Gạch chân các từ:  leo, lên, đánh

         - Câu 9: Từ ghép : buồn bực, buồn chán,...

                       Từ láy: buồn buồn, buồn bã,...

B. KIỂM TRA VIẾT

1. ChÝnh t¶ : 5®
- Bµi viÕt kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶, ch÷ viÕt râ rµng s¹ch sÏ ®ư​îc 5 ®iÓm.

-Sai mçi lçi trõ  0,5® (sai phô ©m ®Çu, vÇn, thanh hoÆc kh«ng viÕt hoa ®óng quy ®Þnh)

Nh÷ng ch÷ sai gièng nhau chØ trõ ®iÓm mét lÇn.

- Ch÷ viÕt kh«ng râ rµng, sai lÉn ®é cao, kho¶ng c¸ch, kiÓu ch÷ hoÆc tr×nh bµy kh«ng s¹ch sÏ trõ  0,5 - 1®  toµn bµi.

2. TËp lµm v¨n : 5®

  a, Yªu cÇu : Viết được một  bài văn tả đồ vật có đủ 3 phần rõ ràng. Mở bài và kết bài theo một trong hai kiểu đã học. Nội dung tả gồm tả bao quát, tả chi tiết từng bộ phận, tả bên trong hoặc tác dụng của đồ vật, đồ chơi. Có sử dụng các hình ảnh nhân hóa, so sánh...
- Tùy theo mức độ miêu tả, cách sử dụng câu, từ, trình bày bài, giáo viên cho điểm bài văn
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	Điểm
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Số bảy trăm linh sáu nghìn không trăm linh năm viết là:
         A.70 605                 B. 706 005                C. 706 050                 D. 760 005
Câu 2: Giá trị chữ số 5 trong số 750 902 là: 
         A.  50 902              B. 50 002                   C. 50 000                 D. 5 000 

Câu 3: Giá trị biểu thức a:b với a = 236 và b = 4 là; 
         A .69                      B. 58                           C. 59                           D. 509
Câu 4: Hình bên có:                                         N              P
         A. NP vuông góc với MN                     
         B. NP vuông góc với PQ 
         C. QM vuông góc với PQ

         D. NP vuông góc với MQ                       

                                                                      M                                         Q

Câu 5: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Năm đó thuộc:
         A. Thế kỉ mười chín                                          B. Thế kỉ hai mươi        
           C. Thế kỉ hai mươi mốt.                                 D. Thế kỉ hai mươi hai.  

II. PHẦN TỰ LUẬN.
Câu 6: Ghi tên: góc vuông, góc nhọn, góc tù vào chỗ chấm thích hợp trong các góc sau:
                                   A
M
H
       
      B                          
C
        
             N
   P                 I                            K   
           ..............................................
               .......................................                       ......................................                                                                                                      
Câu 7: Đặt tính rồi tính:
a.  2145 x  54                                                      b. 5425 : 215.
.............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 8: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 53 tuổi. Bố hơn con 27 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài giải .............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9: Tính nhanh:

                  147 x 5 + 147 x 4 + 147 
.............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

                                                                     GV coi, chÊm: …………………………………………………………………

UBND HUYỆN KINH MÔN

TRƯỜNG TH HOÀNH SƠN
      HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN -  LỚP 4
CUỐI HKI – Năm học 2016 - 2017

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm ) :
      Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D đúng mỗi câu được 01 điểm
Câu 1- B ;     Câu 2- C ;      Câu 3- C ;       Câu 4- A;        Câu 5- B. 

II- PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm ) :
Câu 6 ( 1 điểm ) : Thứ tự các từ điền vào 3 góc là: góc nhọn, góc vuông, góc tù
Nếu sai 1 phần cho 1 điểm
Nếu sai 1 phần cho 0,5 điểm.

Câu 7: (1 điểm) Mỗi phép tính đúng  cho 0.5 điểm

            Thứ tự kết quả của hai phép tính  là: 
a. 115 830                                           b. thương là 25 dư 50
Câu 8: (2 điểm). Tìm đúng tuổi bố cho 1 điểm, đúng tuổi con cho 1 điểm,

Tuổi bố là: (53 + 27) : 2 = 40 (tuổi).

Tuổi con là: 30 – 27 = 13(tuổi)

Đáp số: Bố: 40 tuổi

Con : 13 tuổi:

Câu 9: (1 điểm)

            147 x 5 + 147 x 4 + 147  = 147 x 5 + 147 x 4 + 147 x 1
                                                     = 147 x (5 + 4 + 1)
                                                     = 147 x 10 
                                                     = 1470
